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1 2063010363 Hồ Thị Ngọc Sao 28/11/1981 Gia Lai Nữ 3.29 Giỏi Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

2 2063010361 Trần Thị Hoàng Ngân 30/5/1980 Hải Phòng Nữ 3.21 Giỏi Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

3 2063010348 Nguyễn Thị Hải Âu 05/11/1978 Tiền Giang Nữ 3.18 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

4 2063010370 Hoàng Thị Thương 18/5/1988 Bắc Giang Nữ 3.09 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

5 2063010371 Lê Thị Cẩm Trang 05/9/1989 Đak Lak Nữ 3.07 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

6 2063010356 Hoàng Thị Thu Huyền 23/9/1985 Đồng Nai Nữ 3.05 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

7 2063010366 Nguyễn Quốc Thắng 29/3/1985 Thanh Hóa Nam 3.01 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

8 2063010362 Vũ Thị Minh Phương 14/01/1982 Nam Định Nữ 3.00 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

9 2063010368 Nguyễn Thị Thảo 21/01/1984 Nghệ An Nữ 2.99 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

10 2063010373 Phạm Văn Tuân 28/8/1983 Thái Bình Nam 2.99 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

11 2063010601 Dương Lê Cẩm Thúy 16/12/1984 Long An Nữ 2.98 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

12 2063010374 Đỗ Thị Tý 19/5/1988 Thanh Hóa Nữ 2.95 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

13 2063010375 Đặng Thị Tố Uyên 19/01/1981 Thái Nguyên Nữ 2.93 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

14 2063010354 Nguyễn Thị Hương 08/4/1981 Thanh Hóa Nữ 2.92 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

15 2063010367 Trần Văn Thành 07/11/1978 Thái Bình Nam 2.92 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

16 2063010353 Trần Bá Hiệp 02/02/1983 Nghệ An Nam 2.90 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

17 2063010372 Lưu Văn Tú 06/10/1988 Nghệ An Nam 2.90 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

18 2063010350 Lã Văn Đoàn 17/7/1987 Hà Tây Nam 2.89 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

19 2063010352 Phan Thanh Hải 15/9/1978 Hà Tĩnh Nam 2.89 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

20 2063010369 Nguyễn Thị Anh Thi 11/11/1981 Thanh Hóa Nữ 2.89 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

21 2063010359 Lê Thị Mỹ 05/10/1986 Hà Tĩnh Nữ 2.87 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh
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22 2063010351 Nguyễn Duy Duẩn 15/11/1982 Hà Nội Nam 2.85 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

23 2063010355 Phạm Thị Thanh Huyền 18/3/1985 Nam Định Nữ 2.85 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

24 2063010591 Nguyễn Quý Thắng 28/10/1973 Nghê An Nam 2.85 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

25 2063010600 Phan Thị Danh 10/9/1983 Quảng Trị Nữ 2.85 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

26 2063010360 Nguyễn Phương Nam 26/7/1983 TP.HCM Nam 2.84 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

27 2063010358 Nông Thị Luyến 11/12/1987 Cao Bằng Nữ 2.83 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

28 2063010365 Phạm Hồng Thạch 01/01/1979 Kiên Giang Nam 2.81 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

29 2063010364 Bùi Anh Sơn 26/7/1984 Thái Bình Nam 2.80 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

30 2063010357 Trịnh Thị Liên 06/6/1986 Thanh Hóa Nữ 2.79 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

31 2063010738 Lê Ngọc Thu 19/11/1998 Hà Nội Nữ 2.77 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

32 2063010650 Nguyễn Thị Bích Ngọc 13/8/1981 Ninh Bình Nữ 2.70 Khá Ngôn ngữ Anh Tiếng anh kinh doanh

33 1864206008 Nguyễn Việt Thắng 26/5/1994 TP.HCM Nam 2.54 Khá QTKD QTKD tổng hợp TCK14-QT1

34 1962108008 Huỳnh Vĩnh Thái 30/10/1994 TP.HCM Nam 3.5 Trung bình khá TCNH Tài chính - Kế toán CDK15-TCKT1

Tổng cộng: 34 sinh viên./.


